
 

1 Vũ Hải Anh 21/12/2020 Nữ Xóm Đắc Ninh Vũ Văn Huy

2 Tống Hà Anh 30/11/2020 Nữ Xóm Đắc Khang Tống Văn Toàn

3 Dương Tuấn Anh 23/09/2020 Thượng Kỳ Tây Dương Văn Sơn

4 Đỗ Ngọc Anh 03/11/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Đỗ Văn Cường

5 Vũ Diệu Anh 21/01/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Vũ Văn Thạnh

6 Bùi Minh Anh 17/08/2020  Xóm Đông Bình Bùi Văn Hùng 

7 Trịnh Gia Bảo 13/01/2020  Xóm Đắc Ninh Trịnh Văn Dụng

8 Tống Tuệ Hạ Băng 11/07/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Tống Văn Khởi

9 Lê Đức Bình 14/01/2020  Xóm Đắc Phú Lê Thành Công

10 Tống Y Bình 17/06/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Tống Thanh Tuân

11 Vũ Chí Công 18/09/2020 Xóm Đắc Ninh Vũ Văn Thuần

12 Nguyễn Tiến Dũng 02/10/2020  Xóm Đắc Phú Nguyễn Xuân Đường

13 Nguyễn Đức Duy 12/09/2020 Xóm Đông Bình Nguyễn Văn Yên

14 Ngô Ánh Dương 05/04/2020 Nữ Xóm Đông Bình Ngô Xuân Tặng

15 Vũ Ngọc Thùy Dương 24/11/2020 Nữ Xóm Thượng Kỳ Tây Vũ văn Phương

16 Dương Hải Đăng 20/10/2020  Xóm Đông Bình Dương Văn Hoàng

17 Đỗ Hải Đăng 10/01/2020  Xóm Đông Mỹ Đỗ Văn Hoàn

18 Trần Ngọc Hà 26/06/2020  Xóm Đắc Quý Trần Ngọc Lượng

19 Bùi Khánh Hà 13/09/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Bùi Đức Chính

20 Vũ Khánh Hân 14/01/2020 Nữ Xóm Đông Bình Vũ Văn Tiến

21 Trần Gia Hân 16/10/2020 Nữ Xóm Đắc Quý Trần Đức Dụng

22 Hoàng Minh Hiếu 31/01/2020 Xóm Đắc Ninh Hoàng Văn Duyệt

23 Vũ Minh Hoàng 08/09/2020  Xóm Đắc Khang Vũ Công Minh

24 Bùi Gia Huy 25/04/2020  Xóm Đông Mỹ Bùi Quốc Đạt

25 Ngô Khánh Huyền 07/02/2020 Nữ Xóm Đông Bình Ngô Văn Hùng

26 Hoàng Gia Hưng 12/01/2020  Xóm Đắc Phú Hoàng Trung Kiên

27 Vũ Quang Hưng 04/11/2020  Xóm Đắc Ninh Vũ Văn Hợp

28 Vũ Gia Hưng 02/10/2020  Xóm Đắc Phú Vũ Văn Đại

29 Vũ Minh Khang 15/12/2020  Xóm Đắc Quý Vũ Văn Minh

30 Vũ Gia Khánh 12/03/2020  Xóm Đông Mỹ Vũ Văn Tuấn

31 Trịnh Anh Khoa 30/01/2020  Xóm Đắc Ninh Trịnh Xuân Hưng

32 Hoàng Minh Khôi 06/07/2020 Xóm Đông Mỹ Hoàng văn Tuấn

33 Bùi Nguyễn Minh Khôi 12/12/2020 Xóm Đông Mỹ Bùi Xuân Đồng
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34 Vũ Hoàng Lan 15/07/2020 Nữ Xóm Đắc Ninh Vũ Thị Vân

35 Hoàng T.Ngọc Lan 28/03/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Hoàng Văn Phan

36 Trần Phương Linh 14/12/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Trần Văn Thanh

37 Tống Gia Linh 27/06/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Tống Văn Tiệp

38 Bùi Nguyễn Bảo Long 07/02/2020 Xóm Thượng Kỳ Tây Bùi Văn Bách

39 Vũ Ngọc Mai 25/11/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Vũ Duy Nam

40 Nguyễn Quang Minh 17/03/2020 Xóm Đông Bình Nguyễn Văn Hải

41 Trần Gia Minh 20/11/2020  Xóm Đắc Qúy Trần Văn Luân

42 Tống Hà My 30/11/2020 Nữ Xóm Đắc Khang Tống Văn Toàn

43 Nguyễn Thành Nam 29/09/2020  Xóm Đắc Phú Nguyễn Văn Dân

44 Hoàng N.Như Ngọc 17/11/2020 Nữ Xóm Đắc Quý Hoàng Văn Tiệp

45 Bùi Duy Nhật 07/03/2020 Xóm Đông Mỹ Bùi Văn Thương

46 Bùi Minh Nhật 05/07/2020  Xóm Đông Bình Bùi Văn Chuyển

47 Hoàng Minh Nhật 14/06/2020  Xóm Đắc Phú Hoàng Minh Chính

48 Trịnh Tuệ Nhi 25/08/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Trịnh Văn Luân

49  Triệu Vũ An Nhiên 20/08/2020 Nữ Xóm Đắc Ninh Vũ Xuân Đại

50 Hoàng An Nhiên 11/09/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Hoàng Văn Toàn

51 Dương Thành Phát 09/09/2020 Xóm Đông Bình Dương văn Thành

52 Bùi Minh Phong 04/08/2020  Xóm Đông Mỹ Bùi Văn Độ

53 Hoàng Xuân Phúc 02/08/2020  Xóm Đắc Phú Hoàng Văn Thành

54 Hoàng Đăng Quang 11/04/2020 Thượng Kỳ Tây Hoàng Văn Dũng

55 Bùi Minh Quân 17/08/2020  Xóm Đông Bình Bùi Văn Hùng 

56 Bùi Trúc Quỳnh 02/11/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Bùi Văn Hưởng

57 Đỗ Minh San 28/02/2020 Nữ Thượng Kỳ Tây Đỗ Văn Mạnh

58 Hoàng Minh Tài 31/08/2020  Xóm Đông Mỹ Hoàng V Nguyên

59 Dương T Thanh Tâm 01/11/2020 Nữ Xóm Đông Bình Dương Văn Long

60 Nguyễn Thủy Tiên 28/02/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Nguyễn Văn Đông

61 Trần Tuấn Tú 08/02/2020  Xóm Đắc Phú Trần Văn Khoản

62 Nguyễn Minh Tuấn 24/05/2020  Xóm Thượng Kỳ Tây Nguyễn Văn Huy

63 Lại Sơn Tùng 15/12/2020  Xóm Đắc Ninh Lại Thanh Sơn

64 Nguyễn Thanh Tùng 09/02/2020  Thôn Ba Hạ Nguyễn Hữu Trung

65 Hoàng Minh Thanh 21/03/2020 Xóm Thượng Kỳ Tây Hoàng Văn Lịch

66 Bùi Bảo Thanh 02/04/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Bùi Văn Khiết

67 Vũ Phương Thảo 14/11/2020 Nữ Xóm Đắc Khang Vũ Văn Thạo

68 Bùi Phương Thảo 05/08/2020 Nữ Xóm Đông Mỹ Bùi Văn Hòa

69 Nguyễn Phúc Thịnh 03/08/2020  Xóm Đắc Quý Nguyễn Văn Thời

70 Hoàng Phương Thùy 28/01/2020 Nữ Xóm Đắc Khang Hoàng Văn Tân

71 Nguyễn H.Thương 23/03/2020 Nữ Xóm Đắc Phú Nguyễn Văn Thư

72 Hoàng Thu Trang 20/03/2020 Nữ Thượng Kỳ Tây Hoàng văn Quân

73 Hoàng Minh Trí 25/03/2020  Xóm Đông Mỹ Hoàng Văn Đồng

74 Tống Thanh Trúc 20/10/2020 Nữ Xóm Đắc Khang Tống Minh Trí



75 Phạm Tú Uyên 04/08/2020 Nữ Thượng Kỳ Tây Phạm Văn Đông

76 Trần Ngọc Tường Vy 21/11/2020 Nữ Xóm Đông Bình Trần Văn Tùng

77 Hoàng Minh Phúc 08/02/2020 Thôn Đông Ba ThượngNguyễn Thị Lành

78 Trần Nhật Vũ 20/01/2020 Thôn Đắc Thắng ThượngVũ Thị Thanh Thùy


